
STT Tên Vụ Tài sản sung công Loại tài sản Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Điện thoại vụ Dương 

Thị Huệ

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A30, màu xanh, có số IMEI 1: 

358544105942606; có số IMEI 2: 358544105942603, đã qua sử dụng được cho vào 01 (một) 

phong bì thư dán kín có chữ ký của các thành phần tham gia ký niêm phong và dấu tròn đỏ 

của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang

Điện thoại Chiếc 1

2 Điện thoại vụ Thành 

Văn Đức

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu đen có số IMEI là 867327060016580, tình 

trạng máy cũ, đã qua sử dụng.

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh có số IMEI 1 là 863601047337630, 

IMEI 2 là 863601047337622, tình trạng máy cũ, đã qua sử dụng.

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu ghi, màn hình bị vỡ có số IMEI trên vỏ 

máy là 356982062417901, tình trạng máy cũ, đã qua sử dụng

Điện thoại Chiếc 1

3 Điện thoại vụ 

Nguyễn Văn Hiệp

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng, Imei 1: 355.382.073.391.610 máy 

đã qua sử dụng, không kiểm tra chất luợng.

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen số Seri F2LV2HT7HG00, Imeil 

356696087350547 (thực chất nhận, máy khởi động không lên nguồn, không kiểm tra được 

Imei, có dãy số đằng sau máy là Midel A1661 FCCID:BCG-E3087A-IC579C-E3087A) máy 

đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng.

Điện thoại Chiếc 1

4 Điện thoại vụ Đào 

Thị Thanh Bình

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu đỏ, số Imei 868476039788594 đã qua 

sử dụng, chất lượng không kiểm tra;

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 vỏ màu trắng, số Imei 013433005403330, đã 

qua sử dụng, chất lượng không kiểm tra; 

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng đồng, số Imei: 

354430065126899, điện thoại đã qua sử dụng, chất lượng không kiểm tra.

Điện thoại Chiếc 1

5 Xe máy, kèm đăng ký 

xe vụ Nguyễn Văn 

Tích

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại JC52 Wave, loại xe hai bánh, màu sơn đỏ - đen - 

xám, BKS 98D1-138.26, số khung RLHJC5220CY690491; số máy JC52E5149484; dung 

tích 109cm3.

Mô tô Chiếc 1

01 giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 012692 và chìa khoá xe

6 Điện thoại vụ Đỗ 

Ngọc Thịnh

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A73 5G, màu đen, đã qua sử dụng được niêm 

phong trong 01 phong bì Công an huyện Lục Ngạn theo quy định ký hiệu “ĐT THỊNH”.

Điện thoại Chiếc 1

DANH MỤC TÀI SẢN THỰC HIỆN XỬ LÝ
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7 Điện thoại vụ 

Nguyễn Hồng Hải

01 (một) điện thoại Iphone số seri TJ6T971D2P, lắp sim số 0879437666. Điện thoại Chiếc 1

8 Điện thoại vụ Thân 

Thị Chinh

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus mặt trước màu đen, mặt sau màu ghi, số 

máy: FGAJ2LL/A, số sêri: DQGRK1QVG5QW, số Imei: 352044078600972, bên trong lắp 

sim điện thoại ký hiệu số: 8984048000057375074, điện thoại và sim đã qua sử dụng, chất 

lượng không kiểm tra.

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động hiệu Redmi, mặt trước màu đen, mặt sau màu vàng đồng, số Imei 

1: 866974044181922, số Imei 2: 866974044181930, bên trong lắp 01 sim điện thoại ký hiệu 

số 8984048000056217446, điện thoại và sim đã qua sử dụng chất lượng không kiểm tra

Điện thoại Chiếc 1

9 Điện thoại của Phạm 

Vũ Hải

01 (một) phong bì niêm phong ghi chữ “Iphone 7 Hải” có chữ ký của Nguyễn Thanh Hải, 

Cao Xuân Thành, Phạm Vũ Hải, Ngô Thành Nhân, đóng dấu tròn của Cơ quan CSĐT Công 

an tỉnh Bắc Giang và dấu tròn của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bên 

trong có 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen, số máy MN8G2LL/A, sô 

sê-ri DX3D7Y8AHG6W, sô IMEI 354914098195104.

Điện thoại Chiếc 1

10 Điện thoại vụ Phạm 

Trọng Khôi

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu đen, lắp sim số 0981.802.296; Số imei 

356771084940085, điện thoại đã qua sử dụng, chất lượng không kiểm tra được niêm phong 

trong 01 phong trong phong bì thư của Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại Chiếc 1

11 Túi đựng mẫu vật 

hoàn lại sau giám 

định vụ Thái Văn Là

06 (sáu) túi dứa màu trắng đựng các mẫu vật được Liên đoàn địa chất Đông Bắc hoàn lại sau 

giám định

Mẫu vật Túi 6

12 Điện thoại vụ Đỗ 

Đăng Thạch

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, số EMEI: 354860899762396, đã qua sử 

dụng.

Điện thoại Chiếc 1

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, số IMEI: 3522680945000001 đã qua sử 

dụng.

Điện thoại Chiếc 1

13 Điện thoại vụ Hoàng 

Thị Nhung

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 được đựng trong một phong bì niêm phong ký 

hiệu “ĐT NHUNG”.

Điện thoại Chiếc 1

14 Điện thoại vụ 

Nguyễn Doãn Tiễn

01 bì thư dán kín, ký hiệu "ĐT LINH 1" bên trong đựng: 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu 

VIVO, vỏ ngoài màu xanh, số IMEI 1: 867966048354454, đã qua sử dụng.

Điện thoại Chiếc 1
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01 bì thư dán kín, ký hiệu "ĐT HAI 1" bên trong đựng: 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu 

TECNO POVA màu xanh đen, số IMEII 355184643173043, đã qua sử dụng.

Điện thoại Chiếc 1

01 bì thư dán kín, ký hiệu "ĐT THANH" bên trong đựng: 01 (một) chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Oppo, vỏ ngoài màu xanh ngọc, số IMEI 1: 86166907497216, số IMEI 2: 

861669074977208, đã qua sử dụng.

Điện thoại Chiếc 1

01 bì thư cán kín, ký hiệu "ĐT Tiến 1" bên trong đựng: 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Samsung, vỏ ngoài màu xanh đen, số IMEI: 35878010320075.

Điện thoại Chiếc 1

15 Điện thoại, xe máy vụ 

Hoàng Bá Vương

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda winnerx màu đỏ - xanh - trắng - đen mang biển số 27Z1-

286.60, có dung tích xi lanh: 149, có số máy: KC34E1086049, có số khung: 3719LY004697 

và 01 (một) chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên Lò Thị Xuân, địa chỉ: Bản Vánh 

3, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Biển số đăng ký: 27Z1-286.60.

Mô tô Chiếc 1

01 (một) phong bì được niêm phong, ký hiệu “ĐT Công”. Bên trong chứa 01 (một) điện 

thoại nhãn hiệu Iphone màu vàng-đen, loại máy một thân đã qua sử dụng, màn hình bị rạn vỡ 

(không kiểm tra chất lượng bên trong), có số IMEI: 357269093055358, lắp sim có số: 

0989696895.

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone xs Max màu vàng đen, số Imei: 357324096790046, 

lắp sim thuê bao số 0363.117.696 (cài mật khẩu 217195).

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) phong bì được niêm phong, ký hiệu “ĐT Hà”. Bên trong chứa 02 (hai) điện thoại 

gồm: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone màu bạc, số Sêri: FK8NXUM7GQY, lắp sim 

thuê bao số 0399.586.700 (mật khẩu mở máy: 941974) và 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Samsung màu đen, số Imei: 354035900311232, điện thoại lắp 02 sim, sim 1 thuê bao số 

0878.690.124; sim 2 thuê bao số 0904.591.925 (mật khẩu mở máy: 941974).

Điện thoại Chiếc 2

01 (một) phong bì được niêm phong ký hiệu "ĐT Lâm", bên trong chứa 01 điện thoại nhãn 

hiệu OPPO, màu trắng bạc, có số IMEI 1 là 862496064072330; IMEI 2 là 

862496064072322; lắp sim 0965.472.383 (mật khẩu 121181).

Điện thoại Chiếc 1

16 Điện thoại vụ Lê Văn 

Công

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, vỏ màu hồng, đã qua sử dụng được 

niêm phong trong phong bì Công an huyện Lục Ngạn, ký hiệu “ĐT Công”.

Điện thoại Chiếc 1

17 Điện thoại vụ Đàm 

Văn Huỳnh

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ, số IMEI: 355842089110700, 

lắp sim số thuê bao: 0987790635, cũ đã qua sử dụng đã được niêm phong.

Điện thoại Chiếc 1



STT Tên Vụ Tài sản sung công Loại tài sản Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

18 Điện thoại vụ Đèo 

Văn Xuân

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xám có số Imei 

356728117372587, có lắp 01 sim, không kiểm tra được số thuê bao, đằng sau sim có dãy số 

89840810008718024868.

Điện thoại Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh, có số Imei 1 là: 864361059996414, 

có lắp 01 sim, không kiểm tra được số Imei, đằng sau sim có dãy số: 

89840509201226480203.

Điện thoại Chiếc 1
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